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)DANH MỤC TẠP CHÍ
	STT
	Tên tạp chí
	Chỉ số ISSN
	Loại
	Cơ quan xuất bản
	Điểm
công trình

	1
	Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế
	
	SCI, SCIE ISI, Scopus
	
	0 – 2,0
0 – 1,5

	2
	Các tạp chí khoa học quốc tế khác do HĐCDGSN/LN quyết định
	
	Tạp chí
	
	0 – 1,0

	3
	Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) có phản biện khoa học (chỉ số ISBN nếu có)
	
	Kỷ yếu
	
	0 – 1,0

	4
	Nhà nước và pháp luật
	0866 – 7446
	Tạp chí
	Viện Nhà nước và pháp luật
	0 – 1,0

	5
	Luật học
	0868 - 3522
	Tạp chí
	Trường ĐH Luật Hà Nội
	0 – 1,0

	6
	Cộng sản
	0866 - 7276
	Tạp chí
	Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
	0 – 1,0

	7
	Khoa học pháp lý
	1859 - 3879
	Tạp chí
	Trường ĐH Luật TP. HCM
	0 – 1,0

	8
	Khoa học
	0866–8612
	Tạp chí
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	0 – 1,0

	9
	Nhân lực Khoa học xã hội
	0866 - 756X
	Tạp chí
	Học viện KHXH
	0 – 1,0

	10
	Khoa học xã hội Việt Nam
	1013–4328
	Tạp chí
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
	0 – 0,75

	11
	Pháp luật và phát triển
	0866–7500
	Tạp chí
	Hội Luật gia Việt Nam
	0 – 0,75

	12
	Nghiên cứu lập pháp
	1859 –2953
	Tạp chí
	Văn phòng Quốc hội
	0 – 0,5

	13
	Tòa án
	1859 –4875
	Tạp chí
	Tòa án nhân dân tối cao
	0 – 0,5

	14
	Kiểm sát
	0866–7357
	Tạp chí
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	0 – 0,5

	15
	Dân chủ và pháp luật
	9866–7357
	Tạp chí
	Bộ Tư pháp
	0 – 0,5

	16
	Châu Mỹ ngày nay
	0868–3654
	Tạp chí
	Viện NC Châu Mỹ
	0 – 0,5

	17
	Khoa học – Công nghệ Hàng Hải
	1859 - 316X
	Tạp chí
	Trường ĐH Hàng Hải
	0 – 0,5

	18
	Kinh tế đối ngoại
	1859 –4050
	Tạp chí
	Trường ĐH Ngoại thương
	0 – 0,5

	19
	Lao động xã hội
	0866–7643
	Tạp chí
	Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
	0 – 0,5

	20
	Lý luận chính trị
	0868–2771
	Tạp chí
	Học viện Chính trị - Quốc gia HCM
	0 – 0,5

	21
	Nghiên cứu Đông BắcÁ
	0868– 3646
	Tạp chí
	Viện NC Đông BắcÁ
	0 – 0,5

	22
	Ngân hàng
	0866–746
	Tạp chí
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	0 – 0,5

	23
	Nghiên cứu Châu Âu
	0868–3581
	Tạp chí
	Viện NC Châu Âu
	0 – 0,5

	24
	Nghiên cứu quốc tế
	1859 –0608
	Tạp chí
	Học viện Quan hệ quốc tế
	0 – 0,5

	25
	Nghiên cứu Trung Quốc
	0866–7489
	Tạp chí
	Viện NC Trung Quốc
	0 – 0,5

	26
	Quản lý nhà nước
	0868–2828
	Tạp chí
	Học viện Hành chính Quốc gia
	0 – 0,5

	27
	Sinh hoạt lý luận
	0868–3247
	Tạp chí
	Học viện chính trị quốc gia HCM – Phân viện Đà Nẵng
	0 – 0,5

	28
	Tài chính
	005–56
	Tạp chí
	Bộ Tài chính
	0 – 0,5

	29
	Công thương
	0866– 7756
	Tạp chí
	Bộ Công thương
	0 – 0,5

	30
	Thuế Nhà nước
	1859 –0756
	Tạp chí
	Tổng cục thuế
	0 – 0,5

	31
	Bảo hiểm xã hội
	1859 –257
	Tạp chí
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	0 – 0,5

	32
	Công an Nhân dân
	1859 –4409
	Tạp chí
	Bộ Công an
	0 – 0,5

	33
	Quốc phòng toàn dân
	0866–7527
	Tạp chí
	Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
	0 – 0,5

	34
	Cảnh sát nhân dân
	1859 –4220
	Tạp chí
	Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ công an
	0 – 0,5

	35
	Tạp chí Nghề Luật
	1859 – 3631
	Tạp chí
	Học viện tư pháp, Bộ tư pháp
	0 – 0,5

	36
	Khoa học và Công nghệ Việt Nam (B) (tên cũ là Hoạt động khoa học)
	1859 –4794
	Tạp chí
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	0 – 0,5

	37
	Khoa học Kiểm sát
	2354–063X
	Tạp chí
	Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
	0 – 0,5

	38
	Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
	1859 – 3208
	Tạp chí
	Trường ĐH Sài Gòn
	0 – 0,25

	39
	Khoa học
	0866– 8051
	Tạp chí
	Viện ĐH Mở Hà Nội
	0 – 0,25

	40
	Khoa học Xã hội và Nhân văn
	2354–1172
	Tạp chí
	TrườngĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội
	0 – 0,5 (tính từ năm 2016)

	41
	Giáo dục và Xã hội
	1859 - 3917
	Tạp chí
	Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam
	0 – 0,25 (tính từ năm 2016)



